
Số hiệu: BM01/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 1/5 

  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 

TỪ NGÀY 25/5 – 31/5/2020 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY C.NHẬT 

Luật 2016 

VL1632M1 

 

HT.H 

 

S    

Pháp luật  

về cạnh tranh 

Thầy Tâm 

Pháp luật  

về cạnh tranh 

Pháp luật  

về cạnh tranh 

 

C   

13g30 Thi 

PL về quy 

hoạch và 

GPMB 

HT.H 

“ “  

Luật 

2017D1 

VL1732M1 

 

HT.F 

S    

Luật tố tụng 

hình sự 1 

Thầy Hiếu 

Luật tố tụng 

hình sự 1 

Luật tố tụng 

hình sự 1 
 

C   
 

 
“ “  

LUẬT 

2017D3 

VL1732M2 

(29) 

S   
 

 
   

 

C       

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

S       Dự kiến tuần 

sau thi Luật 

hiến pháp 2 C       
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LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

S       
Dự kiến tuần 

sau thi 

 Lý luận NN 

và PL1 C       

LUẬT 

 2018D3 

VL1832H1 

(BẰNG 2) 

P.3 

S 
 

 
  

Luật  

tố tụng 

 hình sự 1 

Cô Thùy 

Luật  

tố tụng 

 hình sự 1 

C    
 

 
 “ “ 

THÚ Y 

 liên thông 

2018 

HT.B2 

S   
Anh văn 

Thầy Lãm 
Anh văn 

C     
 

 
“ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2017 

VL17V1H1 

( BẰNG 2) 

 

P.4 

S      

Chuyên đề các 

bài thi tiếng 

anh quốc tế 

Thầy Hiền 

Tiếng Anh 

 du lịch 

Thầy Thái 

C     
 

 
“ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2018 

VL18V1H1 

( BẰNG 2) 

 

P.1 

S     
 

 

 

 
Đọc PT 

 kỹ năng PB 

C      

Đọc PT 

 kỹ năng PB 

Thầy Hiền 

“ 

Tối      

17g30 Thi  

Viết 3 

Thầy Thành 
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Ngôn ngữ 

ANH 2019 

VL19V1H1 

( BẰNG 2) 

P.2 

S   

 

 

 

  

Ngữ âm thực 

hành cơ bản 

Cô Lệ Anh 

Ngữ âm thực 

hành cơ bản 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2018 
DE18MN783 

HT.D 

S      

 

Lý luận và 

PPHD trẻ LQ 

với MTXQ 

Cô Trân 

Lý luận và 

PPHD trẻ LQ 

với MTXQ 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DE19MN783 

HT.E 

S  

 

 

 

   

 

Lý luận và 

PPTC HĐ tạo 

hình cho trẻ 

MN 

Cô Thu Ba 

Lý luận và 

PPTC HĐ tạo 

hình cho trẻ 

MN 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DF19MN783 

 

HT.E 

S  
 

 
   

 

Lý luận và 

PPTC HĐ tạo 

hình cho trẻ 

MN 

Cô Thu Ba 

Lý luận và 

PPTC HĐ tạo 

hình cho trẻ 

MN 

C       “ “ 

CAO HỌC 

LUẬT 

DÂN SỰ 

S        

C  
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ĐẠI HỌC 

Quản lý  

đất đai 19 

(36) 
HT.G 

S    
 

 
 

Phân loại lập 

bản đồ đất 

Thầy Toàn 

Phân loại lập 

bản đồ đất 

C 
 

 
  

 

 
 “ “ 

ĐHGDTH18 

L2 – VL 

 

S        

C        

ĐHGDTH19B 

L2 – VL 

(52) 

S   
 

 
    

C        

ĐHGDTH19 

L3 – VL 

(39) 

S   
 

 
    

C     
 

 
  

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

(97) 

S 
 

 
      

C        

ĐH TDTT 

K77 

S       
 

C       

CAO HỌC 
THỐNG KÊ 

 

P.tích hợp 

S      

Hệ thống  

tài khoản  

 quốc gia 

Cô Loan 

Hệ thống  

tài khoản  

 quốc gia 

C      “ “ 
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